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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KHOA LUẬT 
 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 
I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự 
Mã học phần:  71LAWS40073_01 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71LAWS40073_01 
Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  75 Phút 
Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có 

Thí sinh chỉ được sử 
dụng tài liệu giấy 

☐ Không 

 
1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 
- Size: 13 
- Quy ước đặt tên file đề thi: 
+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 
+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 
 
2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 
về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 
(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 
0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 
II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 
hiệu 
CLO 

Nội dung CLO  
Hình 
thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 
trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 
hỏi 

thi số 

Điểm 
số 

tối đa 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức đạt 
PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 
nền tảng của khoa 
học pháp lý, kiến 
thức pháp luật Dân 
sự hoặc Hình sự 
Việt Nam trong việc 
giải thích, đánh giá 
các vấn đề chuyên 
môn trong thực tiễn 
công việc 

Tự luận 50% 2 5  
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CLO2 

Đề xuất cách giải 
quyết những vấn đề 
pháp lý, những tình 
huống, vụ việc liên 
quan đến tội phạm 
hình sự, lý luận định 
tội, điều tra hình sự, 
thi hành án hình sự, 
tư pháp hình sự với 
người chưa thành 
niên 

Tự luận 50% 1 5  

 
III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu hỏi 1: Bài tập tình huống (5,0 điểm) 
Xác định tư cách của những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, phân tích 4 

yếu tố cấu thành tội phạm, xác định tội danh và điều luật áp dụng được quy định trong Bộ 
luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với tình huống sau: 

Phần I. Nội dung vụ án: 
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Bùi Văn L (sinh năm 1999) có ý định tìm tài sản để 

chiếm đoạt. L ra sau bếp nhà lấy con dao Thái Lan dài 27,8cm (cán bằng nhựa màu đen dài 
11,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 16,3cm) mũi nhọn giấu vào cốp yên xe mô tô nhãn hiệu 
Wave, biển số K6 – 7559 của L (Xe do ông Bùi Văn D – cha của L mua cho L sử dụng). 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/7/2019, L điều khiển xe mô tô đến quán Karaoke – 
nhà trọ “PL” tại tổ 13, ấp BH2, xã MK, thành phố L, tỉnh B. L vào phòng số 02 và yêu cầu 
chủ quán điều tiếp viên đến phục vụ.  

Theo yêu cầu, chủ quán đã thông tin để Trần Thị H vào phòng 2 ngồi tiếp bia cho L. 
Khi uống được 3 chai bia, L thấy H có đeo nữ trang, nảy sinh ý định giết chết H để chiếm 
đoạt tài sản. Liền đó, L đi ra ngoài mở cốp yên xe mô tô lấy cây dao (đã chuẩn bị từ trước) 
giắt vào lưng quần phía sau bên phải.  

L đi vào đứng phía sau lưng H, tay trái L vịn vai trái, tay phải L rút cây dao kề vào 
vùng cổ cắt cổ chị H thì chị chống cự kêu cứu và bị té ngã ngửa dưới nền gạch. L khom người 
dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, tay trái của chị H làm lưỡi dao tuột 
khỏi cán dao. Nghe tiếng kêu cứu, chủ quán bà Trần Thị Ngọc Th và em Phan Thị Trúc T 
chạy vào chứng kiến sự việc. L bỏ chạy và ra đến cổng quán ném bỏ lưỡi dao. Bà Th và T tri 
hô, mọi người đưa chị H đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Đến ngày 
12/8/2019 chị H ra viện.  

Riêng L sau khi gây án, đã bỏ trốn đến 15 giờ ngày 30/7/2019 đầu thú tại Công an xã 
MK. 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bị can ngày 
01/8/2019. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô biển số K6-7559, 01 điện thoại Nokia 101, 01 cán dao, 
01 lưỡi dao và các đồ vật liên quan. 
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Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 235/19/TgT ngày 31/7/2019 
của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh An Giang, kết luận đối với Trần Thị H:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  
- 02 vết thương thái dương phải kích thước 04cm, 02cm; 
- Vết thương thái dương trái kích thước 04cm; 
- Vết thương ngang cổ trước kích thước 7,5cm; 
- Sây sát ngực phải kích thước 05cm; 
- Vết thương mặt trước cổ tay phải hình chữ L kích thước 3,5cm; 
- Vết thương mô cái ngón I bàn tay trái kích thước 3,5cm. 
2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên hiện tại là 12%. 
Căn cứ kết luận giám định số 27/KLGT-PC09 (SH), số 30/KLGT-PC09 (SH) ngày 

23/9/2019 và ngày 24/9/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang kết luận: 
- Vết màu nâu dính trên áo thun ngắn tay màu xanh gửi đến giám định là máu người. 

Tuy nhiên, lượng dấu vết quá ít không đủ để tiến hành giám định xác định nhóm máu. 
- Vết màu nâu dính trên quần Jean gửi giám định là máu người thuộc nhóm máu B. 
- Vết màu nâu thu tại hiện trường vị trí số 2,3,4,5,6 là máu người, thuộc nhóm máu B. 
- Vết màu nâu dính trên áo thu ngắn tay màu hồng gửi giám định là máu người, thuộc 

nhóm máu B. 
- Vết màu nâu dính trên quần thu màu hồng, gửi giám định là máu người, thuộc nhóm 

máu B. 
- Máu của Bùi Văn L thuộc nhóm máu O 
- Máu của bà Trần Thị H, sinh năm 1968 thuộc nhóm máu B.  
 
Phần II. Tham gia tố tụng: 

Có Luật sư Trần Văn V, bào chữa cho bị cáo; 
Ông Bùi Văn D; 
Trần Thị Ngọc Th;  
Phan Thị Trúc T. 

 
Câu hỏi 2:  

Xác định danh mục tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án (theo tình huống ở câu hỏi 
1) từ giai đoạn khởi tố đến giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm (5,0 điểm) 

 
 

-------------------Hết---------------- 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 
điểm 

Ghi 
chú 

I. Tự luận   
Câu 1  5.0  

Nội dung a. Xác định người tham gia tố tụng trong vụ án 1  

Nội dung b. Phân tích 4 yếu tố cấu thành tội phạm (mỗi yếu tố 
xác định đúng được 0,5 điểm) 2  

Nội dung c. Xác định tội danh 1  

Nội dung d. Xác định điều luật áp dụng 1  

Câu 2  5.0  

Nội dung a. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn khởi tố 1  

Nội dung b. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn điều tra 2  

Nội dung c. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn truy tố 1  

Nội dung d. Tài liệu, chứng cứ giai đoạn xét xử sơ thẩm 1  

 Điểm tổng 10.0  
 
   
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025 
 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

  
 

                TS. Nguyễn Tất Thành                                     ThS. La Hồng 


